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MỞ ĐẦU

Đồng Hới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, du lịch của tỉnh Quảng Bình và đang trở thành một điểm thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là từ khi vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Lượng du khách đến thành phố Đồng Hới tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng đông. Tháng 7/2014 thành phố Đồng Hới đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Trong hoàn cảnh mới và nhiệm vụ mới, Đảng, Chính quyền và Nhân dân thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung đã và đang làm hết sức mình để thành phố xứng đáng là đô thị loại II và là một thành phố du lịch, một điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc phát triển, mở rộng đô thị thì việc phát triển các khu dân cư đô thị mới là nhu cầu tất yếu. Trong thời gian qua, nhiều dự án khu đô thị mới đã được phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng có hiệu quả, góp phần cải tạo hình ảnh kiến trúc đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, tương xứng với đô thị loại II. UBND tỉnh đã ban hành chủ trương khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa để tăng hiệu quả đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới.

Dự án Khu đô thị tại Bảo Ninh 2 có diện tích khoảng 18,18 ha tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã được quy hoạch với các chức năng: đất ở mới, đất biệt thự, đất công cộng, đất cây xanh hồ nước...đã được phê duyệt tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500. Dự án đã được lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2. Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình cấp quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1860/QĐ-UBND ngày 06/07/2022.

Theo đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012, Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 thuộc khu vực có vị trí đắc địa tiếp giáp với các tuyến đường chính đô thị (gồm đường Võ Nguyên Giáp rộng 60m và đường nối cầu Nhật Lệ 2 đến đường Võ Nguyên Giáp rộng 36m), được định hướng là khu đất hỗn hợp để phát triển khu đô thị đa chức năng tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực phát triển đô thị Bảo Ninh.

Theo đồ án Quy hoạch phân khu phía Bắc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 18/11/2013, khu vực đề xuất điều chỉnh quy hoạch thuộc khu chức năng đất nhóm nhà ở đô thị nên có thể đầu tư xây dựng khu nhà ở chung cư.

Trên cơ sở định hướng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được duyệt, việc điều chỉnh là phù hợp với các định hướng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Đồng thời việc đề xuất điều chỉnh này sẽ góp phần tạo lập hình ảnh khu vực đô thị Bảo Ninh ngày càng khang trang, cao đẹp hơn, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất và phù hợp với xu hướng phát triển đô thị.

Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 đã tiến hành lập ĐTM và được phê duyệt theo quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 24/9/2020, tuy nhiên theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư điều chỉnh tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở, tăng quy mô dân số dẫn đến việc tăng lưu lượng phát thải nước thải sinh hoạt, do đó dự án thuộc Mục số 9 Phụ lục 4 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường phải tiến hành lập lại ĐTM. 

Thực hiện luật Bảo vệ Môi trường và các Quy định của Nhà nước về Bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình thực hiện Dự án. 

Loại hình dự án: Mở rộng quy mô.

1. Vị trí địa lý dự án

Theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới,tỷ lệ 1/500, và Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh cục bộ Khu đô thị Bảo Ninh 2 trong đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500, và 2151/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại Bảo Ninh 2 và bao gồm 03 Dự án:

- Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Diện tích 185.631,9m2);

- Khu đô thị Bảo Ninh 2 (Diện tích 181.859,75m2);

- Khu đô thị Bảo Ninh 3 (Diện tích 164.903,26m2);

Khu vực lập dự án là khu đô thị Bảo Ninh 2, thuộc phần đất phía Đông Namc của khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018, ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp tuyến đường Võ Nguyên Giáp;

- Phía Đông Nam giáp tuyến đường rộng 36,0m đi cầu Nhật Lệ 2;

- Phía Tây Bắc giáp Dựa án Khu đô thị Bảo Ninh 1 và Dựa án Khu đô thị Bảo Ninh 3;

- Phía Tây Nam giáp Dựa án Khu đô thị Bảo Ninh 3 và tuyến đường rộng 36,0m đi cầu Nhật Lệ 2. 

Diện tích khu vực lập dự án: 18,185975 ha.
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Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực dự kiến xây dựng Dự án

Ghi chú:     1: Dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 1

 

      2: Dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 2 (Dự án thực hiện)



      3: Dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 3



      4: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp



      5: Tuyến đường 36m đi lên cầu Nhật Lệ 

2. Tác động môi trường của dự án đầu tư;

	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động 
	Đối tượng chịu tác động

	I
	Giai đoạn xây dựng dự án

	1
	Hoạt động xây dựng công trình
	- Bụi, 

- Khí thải của thiết bị thi công;

- Các loại chất thải rắn xây dựng; 

- Nước thải xây dựng;

- Chất thải nguy hại.
	- Người lao động trên công trường và khu dân cư cách khu vực Dự án 300m ở phía Tây.

- Người tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 36m.

- Môi trường khu vực Dự án và lân cận.

	2
	Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
	- Bụi;

- Khí thải từ phương tiện vận chuyển;

- Đất dính bám nền đường;

- Chất thải nguy hại.
	- Người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển và người, phương tiện tham gia giao thông.

- Môi trường dọc theo tuyến đường vận chuyển.

	3
	Sinh hoạt của công nhân
	Khí gây mùi, nước thải và chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại
	- Công nhân tại Dự án;

- Môi trường khu vực Dự án, chủ yếu ở khu vực lán trại.

	4
	Nước mưa chảy tràn
	Nước mưa cuốn theo chất bẩn từ bề mặt công trường
	Khu vực Dự án và các khu vực trũng tiếp nhận nước mưa chảy tràn.

	II
	Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

	1
	Hoạt động của các phương tiện vận tải ra vào dự án
	- Bụi;

- Khí thải động cơ

- Tiếng ồn, độ rung
	- CBCNV tại các khu thương mại, nhà trẻ, chung cư và các hộ gia đình tại khu dự án đô thị.

- Người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển và người, phương tiện tham gia giao thông.

- Môi trường dọc theo tuyến đường vận chuyển.

	2
	Hoạt động sinh hoạt của người dân sinh sống, kinh doanh trong khu đô thị
	Khí gây mùi, nước thải và chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tiếng ồn, độ rung.
	- CBCNV tại các khu thương mại, nhà trẻ, chung cư và các hộ gia đình tại khu dự án đô thị;

- Môi trường khu vực Dự án.

	3
	Nước mưa chảy tràn
	Nước mưa cuốn theo chất bẩn từ bề mặt khu dự án đô thị
	Khu vực Dự án đô thị và các khu vực trũng tiếp nhận nước mưa chảy tràn.


3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

a. Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

a.1. Đối với nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt

- Thiết kế 02 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại và 02 nhà vệ sinh lưu động đặt tại công trường, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng sẽ được tháo dỡ trả lại mặt bằng cho Dự án, chất thải sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng hút đi xử lý.

* Đối với nước thải xây dựng

- Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục công trình; 

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng;

- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ;

- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc bảo dưỡng công trình;
- Xây dựng 2 hố lắng với thể tích 9 m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước xịt rửa trước khi thoát vào mương thoát dọc đường Võ Nguyên Giáp.

* Đối với nước mưa chảy tràn

- Các tuyến cống thu gom nước mưa chung của dự án đã thi công hoàn thiện, do đó lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án theo hướng nghiêng địa hình chảy về các tuyến nước mưa đã có, thoát về đường Võ Nguyên Giáp, 36m và cống thoát nước trên tuyến đường thuộc Dự án khu đô thị Bảo Ninh 1.

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng; 

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.
- Tránh thi công vào những ngày có mưa lớn; thu dọn, nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.
- Không để đất, cát, đất hữu cơ gần các mương thoát nước và ở ranh giới khu đất Dự án để tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi làm bồi lấp mương thoát, chảy tràn ra tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 36m.
a.2. Đối với không khí

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế khối lượng lớn đất, cát cần đắp nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trong khu vực. 

- Che chắn toàn bộ khu vực Dự án bằng tôn xốp 3m nhằm hạn chế bụi phát tán gây ảnh hưởng đến người dân khu vực và người tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Dự án.

- Dọn vệ sinh trên đường vận chuyển trong Khu dân cư nếu để làm rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng;

- Sử dụng lưới chuyên dụng che chắn khi thi công tầng cao các công trình trong những ngày thời tiết khô, có gió để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Che đậy các bãi chứa nguyên vật liệu bằng bạt/tôn để tránh gió cuốn gây bụi và thu dọn sạch sẽ khu vực chứa ngay khi xây dựng xong.

- Sử dụng xe phun ẩm các tuyến đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công.

- Sử dụng quây lưới và có giá đỡ vật liệu rơi khi thi công trên cao, sử dụng biện pháp lưới mắt cáo bao bọc toàn bộ các công trình cao tầng.
b. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

b.1. Đối với nước thải

- Đối với nước thải xám: Nước thải xám phát sinh từ Dự án được thu gom theo từng khối nhà và đấu nối trực tiếp ra hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực trên đường Võ Nguyên Giáp.

- Đối với nước thải đen: 

Nước thải đen phát sinh từ các khu nhà sẽ thu được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Sau thời gian lưu và xử lý tại bể tự hoại, nước thải sẽ theo hệ thống ống dẫn HDPE D250 tự chảy sang hố ga (kích thước D x R x C = 1m x 1m x 1m, xây BTCT) để đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực. Lượng cặn sẽ được hút định kỳ khi bể đầy (thuê đơn vị có đủ chức năng để hút và đưa đi xử lý). Thể tích bể tự hoại cụ thể ở từng khu như sau:

+ Khu biệt thự 3 tầng: 53 bể tự hoại, V= 2m3. Vị trí của các bể được bố trí dưới mỗi khu nhà.
+ Khu khách sạn mini: 48 bể tự hoại, V= 7,5m3. Vị trí của các bể được bố trí dưới mỗi khu khách sạn mini.
+ Khu nhà ở kinh doanh: 172 bể tự hoại, V= 2m3. Vị trí của các bể được bố trí dưới mỗi khu nhà.
+ Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng: 

Toà nhà A: 2 bể tự hoại, V= 49m3/bể. 
Toà nhà B: 2 bể tự hoại, V= 44m3/bể. 
Toà nhà C: 4 bể tự hoại, V= 200m3/bể. 
Toà nhà D: 4 bể tự hoại, V= 100m3/bể. 
Toà nhà E: 4 bể tự hoại, V= 88m3/bể. 
+ Khu thương mại – dịch vụ: TMDV 8 (26 bể tự hoại, V= 1m3/bể); TMDV 9 (1 bể tự hoại, V= 41m3)

+ Khu nhà trẻ: 2 bể tự hoại, V= 36m3/bể.
- Đối với nước thải xám từ các khu biệt thự, shophouse, TMDV, Các tòa nhà ở hỗ hợp cao tầng,...: sẽ được đấu nối vào hệ thống nước thải chung đưa về Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt ở Đức Ninh xử lý. 

- Nước thải giặt là trước khi được dẫn vào hệ thống thu gom nước thải chung của Dự án R3 sẽ được dẫn về bể trung hòa của khách sạn để bổ sung chất keo tụ và điều chỉnh pH, nhiệt độ nhằm xử lý sơ bộ trước khi vào hệ thống thu gom chung của Dự án. Với lượng nước thải phát sinh tại mỗi khu khách sạn là là 0,53m3/ngày. Các bể được thiết kế 1 ngăn có dung tích (1,5mx1,5mx1m), thời gian lưu nước tại bể là 72h. Với thời gian lưu nước giặt là lưu tại bể là 72h sẽ làm nước nguội, đồng thời sẽ châm hóa chất để keo tụ, trung hòa pH trước khi bơm vào các hệ thống thu gom chung. 
- Đối với nước thải từ nhà bếp của các khách sạn 7 tầng: 

Với khối lượng nước thải phát sinh từ nhà bếp các khách sạn là 1,75m3/ngày/khách sạn (48 khách sạn). Nước thải từ các khu bếp được dẫn qua song chắn rác để tách các chất rắn có kích thước lớn, sau đó về bể tách dầu có tổng thể tích 2m3. Lượng dầu mỡ tại bể tách dầu sẽ được thu gom và xử lý cùng chất thải sinh hoạt của dự án.

- Đối với nước mưa chảy tràn:

+ Nước mưa chảy tràn trên các khu đất BT8, OTM10-13, CX, TMDV9 sẽ thoát ra hệ thống cống thoát nước mưa dọc các tuyến đường D2, 3B, 4A, 7B. Sau đó đổ ra hệ thống cống thoát nước mưa D800 H30 và D1000 H30 trên tuyến đường 36m, dẫn về hệ thống cống thoát nước mưa D1000 H30 trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đổ vào hệ thống thoát nước mưa dọc tuyến đường 1A.

+ Nước mưa từ các khu vực còn lại của Dự án sẽ đổ về hệ thống cống thoát nước mưa dọc các tuyến đường 3A, 3B, 4B, 5A, 6A-D rồi đổ về hệ thống cống thoát nước mưa dọc tuyến đường 1A. 

+ Nước mưa từ tuyến đường 1A sẽ dẫn về đấu nối vào cống D1500 của tuyến đường thuộc Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1 (theo quy hoạch chung của Khu đô thị tại Bảo Ninh), sau đó đổ vào hồ điều hòa 2 của Dự án Phát triển Môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (thuộc diện tích Dự án Khu đô thi Bảo Ninh 1).

b.2. Đối với không khí

- Kêu gọi người dân tích cực tham gia công tác vệ sinh đường phố, ít nhất là khu vực đường ngay trước mặt nhà mỗi người;

- Hệ thống cây xanh theo thiết kế của Dự án theo thực tế ở các khu dân cư khác đã đi vào hoạt động đã đảm bảo bóng mát và môi trường vi khí hậu ở khu dân cư. Do đó, để duy trì diện tích cây xanh, mỗi hộ gia đình có trách nhiệm chăm sóc cho cây xanh trước hàng rào nhà mình.

- Bố trí vị trí bãi đổ xe hợp lí, xa khu dân cư.

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh, giữ gìn sạch sẽ khu vực kinh doanh, dịch vụ của dự án.

- Sử dụng các thùng rác có nắp đậy kín, dẹp dẹp vệ sinh hằng ngày không để tồn lưu rác qua ngày.
- Toàn Khu dân cư hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hạn chế tối đa mùi hôi tác động đến môi trường sống, tránh thu gom rác vào ban ngày và không để tồn lưu rác qua ngày.

c. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

c1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án

* Đối với rác thải sinh hoạt

Rác thải hữu cơ (thức ăn dư thừa) sẽ gom vào thùng nhựa rồi cho các hộ chăn nuôi trong khu vực, rác thải vô cơ (bao bì, hộp xốp…) được thu gom vào 02 thùng đựng rác loại 100 lít có nắp đậy kín đặt tại công trường rồi hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình định kỳ thu gom đi xử lý.
* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển
- Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe, thân xe từ công trường đi ra; đồng thời, rải đá dăm từ điểm phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án;

- Đối với bùn đất bám dính bánh xe thường xuyên quét dọn và thu gom như chất thải rắn thông thường, đồng thời không quét đất cát xuống các cống thu gom nước mưa trên các tuyến đường.
* Đối với chất thải xây dựng

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thu gom và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình định kỳ thu gom về bãi rác Cỏ Cúp để đổ thải.

* Chất thải nguy hại

+ Các hoạt động thay dầu, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị thi công ở gara, nhà xưởng chuyên dụng nhằm tránh phát sinh chất thải nguy hại ở khu vục dự án.

+ Bố trí thùng loại 100 lít có nắp đậy kín dán nhãn chất thải nguy hại đặt ở khu vực thi công (tại khu lán trại để thiết bị máy móc thi công) để thu gom và lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh của dự án, tuyệt đối không đổ chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh. 

+ Định kỳ 6 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để đưa đi xử lý theo đúng quy định, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng ở Quảng Ngãi hoặc Hà Tĩnh vận chuyển đi xử lý. Hàng năm, chủ dự án sẽ báo cáo công tác thu gom, lưu giữ CTNH cho Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường.
+ Quá trình thu gom, quản lý CTNH tại khu vực dự án sẽ tuân thủ quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
c2. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

- Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung cư phải bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành để phục vụ nhu cầu thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt của tất cả người dân sinh sống tại khu đô thị, chung cư. Phải có khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phân loại tại nguồn, chất thải rắn cồng kềnh và các trang thiết bị thu gom, vận chuyển.

- Bố trí 15 điểm tập kết rác tại các khu vực công cộng như công viên, trên các trục đường nội bộ,... để thu gom rác từ các khu vực của Dự án. Mỗi điểm đặt 3 thùng đựng rác loại 150 lít có quy định màu khác nhau cho từng nhóm rác. 
- Đối với các tuyến phố đi bộ bố trí các điểm tập kết rác ven đường (cách 100m bố trí 1 thùng), mỗi điểm đặt 3 thùng đựng rác loại 100 lít có quy định màu khác nhau cho từng nhóm rác, để thu gom rác thải sinh hoạt của khách tham quan trên tuyến đường đi bộ phố đêm. Thường xuyên thu gom dọn dẹp sau mỗi đêm mở dịch vụ.

- Đối với các khu nhà ở biệt thự, Shophouse, khách sạn mini: Tại mỗi căn hộ rác thải sinh hoạt được thu gom phân loại tại nguồn, các hộ gia đình đem các thùng chứa rác để ở trước cửa nhà hoặc đem đến để trong các thùng rác cố định tại các điểm tập kết rác (có quy định màu cho từng nhóm rác) theo giờ quy định của khu phố để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân vệ sinh thu gom rác về bãi tập kết.

- Đối với các khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ: Rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn, sau đó được đưa đến các thùng rác cố định tại các điểm tập kết rác (có quy định màu cho từng nhóm rác) theo giờ quy định của khu phố để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân vệ sinh thu gom rác về bãi tập kết.

- Đối với khu nhà hỗn hợp cao tầng, nhà ở xã hội, chung cư cao tầng: Mỗi hộ dân tại các căn hộ tự phân loại rác tại nguồn, đối với rác thải hữu cơ và rác thải tái chế sẽ được thu gom đưa về thùng đựng rác 660 lít có quy định màu cho các nhóm rác hữu cơ và nhóm rác tái chế đặt dưới mỗi tòa nhà. Còn nhóm rác thải còn lại khó phân hủy được thu gom qua hệ thống ống thoát rác của tòa nhà. Tại các toàn nhà sẽ lắp đặt 1 hệ thống ống thoát rác đứng để thu gom rác của các hộ dân sinh sống trong các khu nhà. Hàng ngày đúng giờ quy định, các hộ dân đem các nhóm rác đến các thùng rác đúng quy định nhóm rác và cửa gom rác của ống thoát rác tại các tầng bỏ rác vào đó và rác sẽ được đưa về tầng hầm của khu nhà. Sau đó, công nhân thu gom rác sẽ đến đưa đi xử lý. Ban quản lý khu nhà phổ biến quy định và nghiêm cấm không cho người dân đưa rác qua hệ thống thang máy hoặc cầu thang bộ gây mất vệ sinh công cộng.

- Quá trình phân loại rác thải tại nguồn cụ thể như sau:

+ Rác thải hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật) được thu gom vào các túi nilong đựng vào thùng chứa rác giành riêng cho nhóm rác thải hữu cơ, sau đó cho người dân trên địa bàn làm thức ăn gia súc hoặc làm phân bón.

+ Rác thải tái chế (như thùng carton, sách báo cũ, các loại vỏ lon, hộp đựng, các loại đồ nhựa, sắt, quần áo cũ,...) được tách riêng và đựng trong túi nilong hoặc thùng thùng chứa rác giành riêng cho nhóm rác thải tái chế. Rác thải tái chế được bán lại cho các đơn vị thu gom rác thải tái chế trên địa bàn.

+ Nhóm rác thải còn lại là nhóm rác khó phân hủy (như túi nilong, đồ gốm, sứ, hộp cơm,...) đựng trong túi nilong hoặc thùng thùng chứa rác giành riêng cho nhóm rác thải còn lại. Nhóm rác thải này được Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thu gom và đưa đi xử lý đúng quy định.
-  Giảm thiểu tác động do CTNH:

+ Chính quyền địa phương phối hợp với ban quản lý khu dân cư giáo dục ý thức bảo vệ môi trường chung. Phân loại rác thải ngay tại chính nhà mình.

+ Mỗi gia đình sẽ có thùng chứa để chứa CTNH phát sinh tại từng gia đình như bóng đèn, pin, acquy,... và sẽ thu gom, đưa đi xử lý cùng chất thải nguy hại của toàn bộ Dự án.

+ Trong quá trình sinh sống nếu có phát sinh chất thải nguy hại thì thu gom và đưa về lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại tầng hầm của các khu nhà cao tầng. 

+ Định kỳ 6 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để đưa đi xử lý theo đúng quy định, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng ở Quảng Ngãi hoặc Hà Tĩnh vận chuyển đi xử lý. Hàng năm, Ban quản lý khu dân cư (nếu có) hoặc chính quyền địa phương sẽ báo cáo công tác thu gom, lưu giữ CTNH cho Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường (kinh phí sẽ do các hộ dân sinh sống tại Dự án đóng góp).
+ Quá trình thu gom, quản lý CTNH tại khu vực dự án sẽ tuân thủ quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
d. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 
- Tuyên truyền ý thức giữ gìn an ninh, trật tự cho cư dân;

- Quy định giờ giấc giới hạn đối với việc mở loa đài trong các hoạt động;

- Quy định và giám sát thời gian phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hay các xe tải hạng nặng khác không được hoạt động trong Khu dân cư; không được sử dụng máy xây dựng gây ồn lớn vào giờ nghĩ trưa, nghĩ tối của người dân;

- Thống nhất thời gian trong các cuộc họp dân phố và không sử dụng loa phát thanh công cộng để thông tin vào thời gian nghĩ ngơi của người dân. 

b. Giảm thiểu tác động cộng hưởng gây ảnh hưởng đến môi trường của dự án với các dự án xung quanh khu vực 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của mỗi dự án;

- Chính quyền địa phương sẽ kết hợp với ba quản lý các khu dân cư đảm bảo an ninh cho các khu dân cư; 

- Tăng tính cộng đồng dân cư, đoàn kết bằng các buổi giao lưu.

c. Giảm thiểu tác động tiêu cực về mặt kinh tế - xã hội: 

- Chính quyền xã Bảo Ninh nhanh chóng thành lập các tổ chức chính trị xã hội cấp tiểu khu, tổ dân phố để thay mặt phường quản lý mọi mặt đời sống xã hội của Khu đô thị;

- Các tổ chức chính trị, xã hội ở tiểu khu, tổ dân phố định kỳ họp để thống nhất, phổ biến, tuyên truyền các chính sách, …;

- Phối hợp với đơn vị công an quản lý địa phương để tiến hành đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và đảm bảo an ninh trật tự cho Khu đô thị;

- Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, không xâm phạm diện tích đất sản xuất của người dân địa phương.

d. Hạn chế tác động đến mực nước ngầm khu vực

Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công trước khi Dự án đi vào thi công sẽ đấu nối hệ thống cấp nước cho Dự án từ tuyến ống D150 hiện sẵn có trên vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp tại khu đô thị Sa Động. Hạn chế tối đa sử dụng nguồn nước dưới đất để phục vụ Dự án.

Bên cạnh đó, khi dự án đi vào hoạt động, nước mưa chảy tràn của Dự án được thu về hồ điều hòa của Dự án “Phát triển Môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025 sẽ bổ sung một phần nước dưới đất cho khu vực. 

e. Giảm thiểu tác động do các rủi ro và sự cố môi trường 
* Đảm bảo an toàn giao thông

- Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường của Dự án;

 - Tuyên truyền ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho tất cả người dân.

* An toàn cháy nổ:

- Để đảm bảo an toàn cho dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung phương án PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN phê duyệt. Khi Dự án được đưa vào sử dụng cũng sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại người và của một khi có sự cố xảy ra. 
* Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới 

- Xây dựng các công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;

- Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão sắp đổ bộ, Ban quản lý Dự án sẽ thông báo cho người dân để gia cố nhà ở của mình;

- Cắt tỉa cành cây lớn trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên Dự án.

* Lắp đặt hệ thống chống sét 

- Hệ thống chống sét sẽ được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị;

- Sử dụng kim thu sét kiểu tia tiên đạo bán kính bảo vệ 89m đặt trên mái công trình. Cáp thoát sét sử dụng cáp đồng M70 nối với hệ thống tiếp địa;

- Sử dụng cọc thép bọc đồng D16 dài 2,4m liên kết với nhau bằng cáp đồng trần 95mm2 đảm bảo điện trở không vượt quá 4 ôm với hệ thống tiếp địa an toàn và không vượt quá 10 ôm với hệ thống tiếp địa chống sét; 

- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

* Sự cố lây lan dịch bệnh 

- Khi trong vùng có xuất hiện các dịch bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng, Ban quản lý dự án sẽ có thông báo cho người dân được biết để có biện pháp phòng chống kịp thời;

- Hoặc khi phát hiện người dân tại Dự án có các biểu hiện hoặc xuất hiện các bệnh lạ, có khả năng lây lan cho cộng đồng thì lập tức thông báo cho toàn khu dân cư để có biện pháp phòng chống kịp thời.

* Sự cố khi sử dụng thang máy 

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm định chất lượng thang máy trước khi đưa vào sử dụng, sử dụng mạng điện có công suất theo quy định, lựa chọn thang thích hợp cho nhu cầu sử dụng của Dự án;

- Bố trí nhân viên kỹ thuật chuyên trách kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống thang máy thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra;

- Lắp đặt bảng hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đối phó sự cố trong buồng thang.

* Sự cố đối với đường ống thoát nước thải
- Ban quản lý khu dân cư sẽ yêu cầu các hộ dân khi đi vào hoạt động không nên cho các loại chất thải rắn có kích thước lớn thoát vào hệ thống thoát nước thải và định kỳ nạo vét các hố ga. Đồng thời, khi sự cố này xảy ra các hộ gia đình có liên quan sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường ống bị tắc.

- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: Để phòng chống sự cố này, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.

+ Khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, ban quản lý dự án sau này sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng được biết để hỗ trợ xử lý sự cố.
* Phòng tránh sự cố xảy ra tại tầng hầm của khối nhà hỗn hợp cao tầng, chung cư cao tầng

- Lập bảng sơ đồ hướng dẫn vị trí thoát hiểm tại các nơi cần thiết trong tầng hầm.

- Kết nối máy phát điện tức thì khi có sự cố.

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống PCCC và đèn chiếu sáng trong khu vực tầng hầm.

- Trang bị còi báo hiệu khi có hiện tượng nhiệt độ xuống mức ngưỡng cho phép.

- Bố trí nhân viên, bảo vệ tòa nhà và xe cứu thương ứng cứu kịp thời khi có sự cố.

- Cầu thang thoát hiểm phải có đèn báo hiệu để dễ nhận biết.

* Phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự

- Tăng cường quản lý và phối hợp với đơn vị công an địa phương để quản lý tránh phát sinh các tệ nạn xã hội trong khu vực Dự án.
4. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

4.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng

Quá trình giám sát môi trường được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng Dự án, Đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành giám sát với các nội dung như sau:

a. Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn,

- Vị trí giám sát: 

- K1: tại vị trí tiếp giáp Dự án khu đô thị Bảo Ninh 1 về phía Tây Bắc
- K2: tại vị trí tiếp giáp Dự án khu đô thị Bảo Ninh 3 về phía Tây Nam 

- K3: khu vực tiếp giáp giữa 3 Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1 – 2 - 3

- K4: Tại nút giao giữa tuyến đường Võ Nguyên Giáp với tuyến đường 36m đi Cầu Nhật Lệ 2

- K5: Tại vị trí giao giữa tuyến đường Nguyễn Thị Định với đường 36m đi Cầu Nhật Lệ 2: 17°27'57.8"N; 106°38'24.4"E.

- K6: Tại khu dân cư thôn Hà Thôn cách Dự án 300m về phía Tây
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi tr​ường.

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l​ượng không khí xung quanh.

+ QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

 + QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực lán trại

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform
- Vị trí giám sát: trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt khu lán trại. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong quá trình thi công, quan trắc liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B. 

c. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, CTNH:

- Tần suất giám sát: thường xuyên.

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

- Nội dung giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

d. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà n​ước về môi tr​ường.

4.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn hoạt động

a. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt

- Các chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform

- Vị trí giám sát: Tại vị trí các hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước thải của Dự án Phát triển Môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, quan trắc liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

b. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, CTNH:

- Tần suất giám sát: thường xuyên.

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

- Nội dung giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

c. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà n​ước về môi tr​ường.
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